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I

1 Lê Thị Nhung 07/08/2002 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 2,10 85% 18/3/2025 9 tháng 18/12/2025 MN Bình Lương

2 Lang Thị Xuân 25/03/1999 CĐSP 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 2 năm 1 2,10 100% 18/3/2025 Miễn 

tập sự 18/12/2023 MN Thanh Sơn

3 Nguyễn Thị Phượng 27/06/2002 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 2,10 85% 18/3/2025 9 tháng 18/12/2025 MN Tân Bình

4 Lương Thị Mỹ Linh 25/09/1998 CĐSP 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 11 tháng 1 2,10 100% 18/3/2025 Miễn 

tập sự 18/01/2025 MN Thượng Ninh

5 Lê Thị Loan 05/08/1997 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 năm 1 2,10 85% 18/3/2025 9 tháng 18/9/2025 MN Xuân Hòa

6 Lê Thị Thanh Tâm 18/07/2000 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 2 năm 5 

tháng 1 2,10 100% 18/3/2025 Miễn 
tập sự 18/8/2023 MN Bình Lương

7 Nguyễn Thị Thủy 28/04/1995 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 HĐ 60 3 2,72 100% 18/3/2025 Miễn 

tập sự 01/01/2023 MN Tân Bình

8 Lê Thị Thủy 30/10/2002 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 2,10 85% 18/3/2025 9 tháng 18/12/2025 MN Bình Lương

ỦY BAN NHÂN DÂN

GIÁO VIÊN MẦM NON

HUYỆN NHƯ XUÂN

( Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày        /3/2025 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NHƯ XUÂN



9 Vi Thị Hằng 17/09/1995 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 năm 5 

tháng 1 2,10 100% 18/3/2025 Miễn 
tập sự 18/7/2024 MN Thanh Xuân

10 Nguyễn Thị Linh 25/03/2001 CĐSP 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 năm 4 

tháng 1 2,10 100% 18/3/2025 Miễn 
tập sự 18/9/2024 MN Cát Vân

11 Nguyễn Thị Thùy 08/09/1991 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 HĐ 60 3 2,72 100% 18/3/2025 Miễn 

tập sự 01/01/2023 MN Tân Bình

12 Trần Thị Bích Ngọc 18/05/1999 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 năm 3 

tháng 1 2,10 85% 18/3/2025 9 tháng 18/10/2024 MN Xuân Quỳ

13 Nguyễn Thị Phương 17/01/2002 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 6 tháng 1 2,10 85% 18/3/2025 3 tháng 18/6/2025 MN Xuân Hòa

14 Lê Thị Nga 18/02/1997 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 2 năm 1 

tháng 1 2,10 100% 18/3/2025 Miễn 
tập sự 18/11/2023 MN Thanh Phong

15 Nguyễn Thị Huyền 13/01/2002 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 2,10 85% 18/3/2025 9 tháng 18/12/2025 MN Xuân Bình

16 Trương Thị Hường 19/12/1995 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 2,10 100% 18/3/2025 9 tháng 18/12/2025 MN Thanh Sơn

17 Hà Thảo Linh 23/09/2002 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 2,10 100% 18/3/2025 9 tháng 18/12/2025 MN Thanh Phong

18 Quách Việt Hà 25/10/1995 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 2 năm 10 

tháng 1 2,10 100% 18/3/2025 Miễn 
tập sự 18/02/2023 MN Xuân Quỳ

19 Đặng Thị Hồng 10/07/1993 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 1 2,10 85% 18/3/2025 9 tháng 18/12/2025 MN Xuân Bình

20 Hà Thị Hoài 02/05/1999 ĐHGD 
Mầm non

GV Mầm non 
hạng III V.07.02.26 2 năm 8 

tháng 1 2,10 85% 18/3/2025 9 tháng 18/1/2024 MN Bãi Trành

II

21 Đỗ Văn Kiên 10/01/1980 ĐH Kế 
toán

Kế toán viên 
hạng III V.06.031 16 năm 8 

tháng 6 3,99 100% 18/3/2025 Miễn 
tập sự 18/7/2024 MN Bình Lương

22 Hà Thị Tuyết 20/05/1991 ĐH Tài 
chính - NH

Kế toán viên 
hạng III V.06.031 5 năm 10 

tháng 2 2,67 100% 18/3/2025 Miễn 
tập sự 18/5/2023 MN Cát Tân

KẾ TOÁN TRƯỜNG MẦM NON  



23 Hà Thị Tuyết 25/11/1991 ĐH Tài 
chính - NH

Kế toán viên 
hạng III V.06.031 6 tháng 1 2,34 100% 18/3/2025 6 tháng 18/9/2025 Mn Thanh  Sơn

24 Nguyễn Thị Tâm 17/08/1980 ĐH Kế 
toán

Kế toán viên 
hạng III V.06.031 14 năm 1 

tháng 5 3,66 100% 18/3/2025 Miễn 
tập sự 18/02/2024 MN Cát Vân

25 Trần Thị Thu Hà 03/02/1998 ĐH Kế 
toán

Kế toán viên 
hạng III V.06.031 3 năm 5 

tháng 1 2,34 100% 18/3/2025 Miễn 
tập sự 18/11/2023 Mn Xuân Bình

III

26 Phạm Minh Ánh 12/10/2002 ĐHSP 
Ngữ văn

GV Ngữ Văn 
THCS hạng III V.07.04.32 6 tháng 1 2,34 85% 18/3/2025 6 tháng 18/9/2025 Phổ thông DTNT

IV

27 Lê Thị Ngọc Ánh 13/05/2000 ĐHSP  
Ngữ văn

GV Ngữ văn 
THPT hạng III      V.07.05.15 1 năm 1 2,34 100% 18/3/2025 Miễn 

tập sự 18/3/2025 Trung tâm 
GDNN-GDTX

V

28 Lê Thị Hồng Thơm 05/05/1988 ĐHSP 
Địa lý

GV Địa lý 
THPT hạng III V.07.05.15 1 năm 1 2,34 100% 18/3/2025 Miễn 

tập sự 18/3/2025 Trung tâm 
GDNN-GDTX

VI

29 Đoàn Tiến Dũng 20/10/1985 ĐHSP 
Vật lý

GV Vật lý 
THPT hạng III V.07.05.15 6 tháng 1 2,34 100% 18/3/2025 6 tháng 18/9/2025 Trung tâm 

GDNN-GDTX

XII

30 Lương Thị Tú 18/04/1995 ĐHSP 
Hóa học

GV Hóa học 
THPT hạng III V.07.05.15 6 tháng 1 2.34 85% 18/3/2025 6 tháng 18/9/2025 Trung tâm 

GDNN-GDTX

GIÁO VIÊN NGỮ VĂN TRUNG TÂM GDNN-GDTX

GIÁO VIÊN VẬT LÝ TRUNG TÂM GDNN-GDTX

GIÁO VIÊN HÓA HỌC TRUNG TÂM GDNN-GDTX

Danh sách gồm có 30 người./.

GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THCS

GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ TRUNG TÂM GDNN-GDTX


